
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLGD

TT
Tiết bắt 

đầu
Phòng thi Mã HP Tên học phần

Hình thức 

KT
Số SV

1 2 HNAD101 4010101 Đại số TL 23

2 2 HNAD101 4010307 Cân bằng pha và hóa keo + TN TL 30

3 2 HNAD101 4010403 Autocad + TH THTM 16 **

4 2 HNAD101 4300112 Công tác quốc phòng - an ninh TL 27

5 2 HNAD201 4080201 Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ thuật) TN+TL 119

6 2 HNAD201 4080202 Tin học đại cương +TH (dùng cho Kinh tế) TN+TL 9

7 2 HNAD301 4000004 Cơ sở văn hoá Việt Nam TL 1 *

8 2 HNAD301 4010104 Xác xuất thống kê TL 2 *

9 2 HNAD301 4010302 Hóa học đại cương phần 2 TL 9

10 2 HNAD301 4010402 Vẽ kỹ thuật TL 3 *

11 2 HNAD301 4010613 Tiếng Anh 1 TN+N 4 ***

12 2 HNAD301 4020101 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 TL 6 *

13 2 HNAD301 4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên TN 1 *

14 2 HNAD301 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò TL 5 *

15 2 HNAD301 4030502 Sức bền vật liệu 2 + BTL2 TL 9

16 2 HNAD301 4030503 Sức bền vật liệu A + BTL1,2 +TN TL 6

17 2 HNAD301 4040102 Địa chất cơ sở TN+TL 2 *

18 2 HNAD301 4040207 Địa chất mỏ TL 5 *

19 2 HNAD301 4060412 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu TL 6

20 2 HNAD301 4070102 Kinh tế vĩ mô TN 4 *

21 2 HNAD301 4070215 Tâm lý học quản trị kinh doanh TN+TL 1 *

22 2 HNAD301 4070309 Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh TL 2 *

23 2 HNAD301 4070401 Nguyên lý kế toán TL 2 *

24 2 HNAD301 4080217 Tin học B + TH (khối kinh tế) TN+TL 2 *

25 2 HNAD301 4090107 An toàn điện TL 7

26 2 HNAD301 4090152 Vận hành hệ thống điện TL 1 *

27 2 HNAD301 4090224 Phương pháp lập trình CNC TL 2 *

28 2 HNAD301 4090301 Kỹ thuật điện +TN TN 2 *

29 2 HNAD301 4110114 Môi trường và phát triển bền vững TL 1 *

30 2 HNAD301 4110236 Môi trường và con người TL 1 *

31 2 HNAD401 4010109 Logic đại cương TL 14

32 2 HNAD401 4010301 Hóa học đại cương phần 1 + TN TN 12

33 2 HNAD401 4010309 Hoá hữu cơ phần 1 TL 14

34 2 HNAD401 4030504 Sức bền vật liệu B TL 11

35 2 HNAD401 4070103 Kinh tế lượng TL 14

36 4 HNAD201 4010202 Vật lý đại cương A2 + TN TN+TL 105

37 4 HNAD301 4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm TL 4 *

38 4 HNAD301 4010110 Toán tối ưu TL 19

39 4 HNAD301 4010303 Hoá vô cơ phần 1 + TN TL 5

40 4 HNAD301 4010304 Hoá vô cơ phần 2 TL 4

41 4 HNAD301 4010305 Hóa phân tích phần 1+ TN TL 5

42 4 HNAD301 4020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 TL 13

43 4 HNAD301 4030208 Kỹ thuật môi trường mỏ hầm lò TL 1 *

44 4 HNAD301 4040101 Địa chất đại cương TN+TL 3 *

45 4 HNAD301 4040519 Địa chất công trình TL 6 *

46 4 HNAD301 4060303 Hoá hữu cơ 2 + TN TL 4 *

47 4 HNAD301 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương TL 16

48 4 HNAD301 4090403 Cơ học máy TL 6 *

49 4 HNAD401 4010102 Giải tích 1 TL 36

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2016-2017 CÁC HỌC PHẦN KHẢO THÍ

(CHỦ NHẬT, NGÀY 10/9/2017)

Trang 1/2      



TT
Tiết bắt 

đầu
Phòng thi Mã HP Tên học phần

Hình thức 
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50 4 HNAD401 4010401 Hình học họa hình TL 22

51 4 HNAD401 4010504 Cơ học ứng dụng TL 39

52 6 HNAD201 4010105 Xác suất thống kê TL 35

53 6 HNAD201 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN TN+TL 58

54 6 HNAD201 4300111 Đường lối quân sự của Đảng TL 32

55 6 HNAD301 4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính TL 7

56 6 HNAD301 4010106 Phương pháp tính TL 9

57 6 HNAD301 4010614 Tiếng Anh 2 TN+N 14 ***

58 6 HNAD301 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh TL 20 **

59 6 HNAD301 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam TL 12

60 6 HNAD301 4030507 Cơ học kết cấu 1 + BTL1 TL 9

61 6 HNAD301 4090126 Cơ sở cung cấp điện TL 7

62 6 HNAD301 4090415 Kỹ thuật nhiệt B TL 13

63 8 HNAD301 4010406 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL TL 9

64 8 HNAD301 4010501 Cơ học lý thuyết 1 TL 49

65 8 HNAD301 4010502 Cơ học lý thuyết 2 TL 34

66 8 HNAD301 4020103 Pháp luật đại cương TL 22

67 10 HNAD301 4010103 Giải tích 2 TL 28

68 10 HNAD301 4050526 Trắc địa đại cương TL 4 *

69 10 HNAD301 4090418 Kỹ thuật thủy khí C TL 31

Tổng số dự thi 1054

Lưu ý: 

1) Tổ chức thi theo Quy chế đào tạo và Quy trình khảo thí;

4) Làm phách từ ngày 11/09/2017; Chấm thi tập trung và hoàn thành trong các ngày 12 - 15/09/2017.

Ghi chú: ( *): Bộ môn không bố trí cán bộ trông thi; 

               (**): Giảng viên và sinh viên chuyển sang Phòng D202

               (***): Giảng viên và sinh viên chuyển sang Phòng D203

2) Sinh viên xem lịch thi và  dùng MSSV kiểm tra thông tin trong file Danh sách phòng thi 

    để dự thi đúng Học phần, Ca thi, Phòng thi;

3) Bộ môn bố trí cán bộ coi thi đầy đủ, đúng giờ, 

    hỗ trợ bộ môn khác trông thi học phần có dấu (*) trong cùng phòng thi;
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